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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 6
Sáng ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Chiều ngày 30/8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc; đến tối ngày 30/8 suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/29/8-19h/30/8): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến từ 60-180mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hương Quang (Hà Tĩnh) 337mm; Hương Giang 1 (Hà Tĩnh) 307mm; Hòa Hải 1 (Hà Tĩnh) 303mm; Hương Thọ (Hà Tĩnh) 293mm; Dân Hóa (Quảng Trị) 187mm.
- Mưa đêm (19h/30/8-07h/31/8): Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; riêng một số trạm tại các tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 90-130mm; một số trạm có lượng mưa lớn: Tà Si Láng (Lào Cai) 117mm, Thái Ninh (Hưng Yên) 151mm, Đồng Văn 1 (Nghệ An) 167mm, Thanh Hương (Nghệ An) 145mm, Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 149mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 134mm.
- Mưa 03 ngày (19h/27/8-07h/31/8): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tà Si Láng (Lào Cai) 219mm, Thái Ninh (Hưng Yên) 192mm, Hưng Quang (Hà Tĩnh) 448mm, Hương Thọ (Hà Tĩnh) 387mm, Môn Sơn (Nghệ An) 288mm, Vinh (Nghệ An) 273mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 183mm.
Dự báo: Ngày và đêm 31/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm; từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm
Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
3. Tin động đất: Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 30/8 đã xảy ra 02 trận động đất với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km: 01 trận tại xã Trà Leng, Tp. Đà Nẵng với độ lớn 2,6; 01 trận tại xã Măng Đen, Quảng Ngãi với độ lớn 3,1.
II. THỦY VĂN 

Mực nước trên sông Bùi, sông Tích tiếp tục biến đổi chậm; thượng lưu các sông Nghệ An, Hà Tĩnh đang xuống, hạ lưu đang lên. Mực nước một số sông còn ở mức trên BĐ2 - BĐ3 lúc 04h/31/8 như sau:

- Trên sông Bùi (lúc 07h/31/8) tại trạm Yên Duyệt 7,40m, trên BĐ3 là 0,40m; Trên sông Tích (lúc 07h/31/8) tại trạm Kim Quan 9,16m, trên BĐ3 là 0,74m.
- Trên sông Cả (Nghệ An) tại Chợ Tràng là 3,54m, trên BĐ1 0,54m; tại Nam Đàn là 5,47m, trên BĐ1 0,07m

- Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ là 12,44m, dưới BĐ2 0,06m; tại Hòa Duyệt là 7,7m, trên BĐ1 là 0,2m; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 11,04m, dưới BĐ2 0,46m.

Dự báo: Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3; hạ lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	30/8
	208,96
	114,59
	2.512
	1.123

	
	
	31/8
	209,38
	113,09
	2.683
	461

	Hòa Bình
	7h
	30/8
	103,85
	8,64
	809
	809

	
	
	31/8
	104,47
	8,32
	3.866
	806

	Tuyên Quang
	7h
	30/8
	112,22
	47,86
	666
	0

	
	
	31/8
	112,66
	47,81
	571
	0

	Thác Bà
	7h
	30/8
	57,14
	22,92
	380
	153

	
	
	31/8
	57,16
	24,12
	245
	422


b) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Mê: 103/364; Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6):159/180; Khánh Khê: 216/265; Nậm Củn: 120/168; Văn Chấn: 610/670.
- Bắc Trung Bộ: Có 20 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 457/1033; Bá Thước 2: 727/1200; Bản Ang: 686/679; Bản Vẽ: 495/970; Chi Khê: 2654/2665; Đakrong 1: 39/74; Đakrong 3 108/153; Đồng Văn: 898/1078; Hố Hô: 150/370; Hủa Na: 1202/1425; Khe Bố: 1717/2195; Khe Thơi: 158/176; Nậm Pông: 131/153; Nậm Mô: 225/260; Nậm Nơn: 580/850; Khe Thơi: 37/58;  Nhạc Hạc: 249/280; Trung Sơn: 256/752; Trung Xuân: 208/264; Xoong Con: 91/100.
c) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 65% - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 77-88% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 153/CĐ-TTg ngày 30/8/2025 về việc tập trung ứng phó với bão số 6.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện 6215/CĐ-BNNMT ngày 29/8/2025 và văn bản 6243/BNNMT-ĐĐ ngày 29/8/2025 chỉ đạo chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó ATNĐ, bão; văn bản số 6253/BNNMT-ĐĐ ngày 30/8/2025 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ. 
- Bộ Công an đã ban hành Công điện số 17/CĐ-BCĐ ngày 30/8/2025 về việc tập trung ứng phó với bão số 6 và khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

- Bộ Tổng tham mưu đã ban hành Công điện số 5021/CĐ-TM ngày 30/8/2025 về việc tập trung ứng phó với bão số 6 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tình hình mưa lớn diện rộng, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; gửi hơn 6 triệu tin nhắn khuyến cáo kỹ năng đảm bảo an toàn tới người dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng; vận động Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão số 5 tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh 5.400 thùng nước uống đóng chai.
- Các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức trực ban, ban hành công điện, văn bản hướng dẫn giải pháp đảm bảo an toàn công trình, sản xuất, hạn chế thiệt hại. 
- Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ/bão, mưa lớn theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với ATNĐ/bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, và về bờ neo đậu an toàn; cấm biển tại Nghệ An; tổ chức phân luồng, kiểm soát tại các vị trí ngập đường giao thông và xử lý, thông tuyến tại các vị trí sạt lở; sơ tán người dân khu vực ngập lụt (57 hộ/165 người tại Quảng Trị, hiện đã trở về; 146 hộ/410 người tại Hà Tĩnh), cứu hộ, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt.

V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, SẠT LỞ
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PTDS tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, bão số 6 và mưa lớn sau bão đã làm: 
- 140 hộ bị ngập (Hà Tĩnh).
- 3.918,5ha lúa hè thu bị ngập (Hà Tĩnh); 624,65ha lúa hè thu bị ngã, đổ; 65,5ha rau màu bị ảnh hưởng (Quảng Trị).
- 152 điểm ngập đường giao thông (131 điểm tại Hà Tĩnh; 21 điểm tại Quảng Trị). Đến 07h00 ngày 31/8/2025, tại Quảng Trị, nước đã rút, các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh lộ đã lưu thông, còn 09 điểm chưa đi lại được.
- 21 điểm sạt lở trên các tuyến đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn tại Quảng Trị; hiện còn 06 điểm chưa lưu thông được (04 điểm đường tỉnh lộ). 

(Hiện các địa phương đang rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo)
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, lập rào chắn, tổ chức canh gác không cho người, phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập, lụt, sạt lở; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y; Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:			Dương Đức Mỹ


Trực ban 2:         		Nguyễn Duy Công


Trực ban 3: 			Nguyễn Ngọc Cường














PAGE  

